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THÔNG BÁO
Triệu tập úng viên đủ điều kiện tham dụ Vòng 2 Kỳ xét tuyển Viên chức

năm 2023

Căn cứ Công văn số 7289/SYT-TCCB ngày 31/8/2023 của Sở Y tế về việc phê 
duyệt kế hoạch xét tuvến viên chức năm 2023 của Bệnh viện Từ Dũ;

Căn cứ Quyết định số 2701/QĐ-BVTD ngày 12 thảng 10 năm 2023 về việc 
thành lập Hội đồng xét tuyên viên chức năm 2023 của Bệnh viện Từ Dũ;

Căn cứ Quyết định số 2703/QĐ-BVTD ngày 12 tháng 10 năm 2023 về việc 
thành lập Ban kiêm tra phiếu đăng ký dự tuyên kỳ xét tuyên viên chức năm 2023 
của Bệnh viện Từ Dũ;

Căn cứ Quyết định 2777/QĐ-BVTD ngày 19 tháng 10 năm 2023về việc phê 
duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuản tham dự phỏng vân vòng 2 kỳ xét 
tuyên viên chức năm 2023 tại Bệnh viện Từ Dũ.

Hội đồng Xét tuyển viên chức thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự 
vòng 2 kỳ xét tuyến viên chức và triệu tập ứng viên tham dự vòng 2 đê phô biến nội 
dung xét tuyển, quy chế và thời gian tố chức vòng 2, cụ thê như sau:

1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện (Đính kèm)
2. Thời gian -  Địa diêm tập trung :
- Đợt 1: từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường 

Giao ban, tầng trệt Khu D, Bệnh viện Từ Dũ.
- Đọt 2: từ 15 giờ đến 16 giò ngày 23 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường 

Giao ban, tầng trệt Khu D, Bệnh viện Từ Dũ.
(Danh sách chi tiết đính kèm)

3. Nội dung: Thông báo nội dung xét tuyến vòng 2 kỳ xét tuyến viên chức 
năm 2023 của Bệnh viện Từ Dũ;quy định về nộp lệ phí thi; thòi gian, địa 
diêm tô chức vòng 2.

4. Lưu ý: Các ứng viên tham dự buổi triệu tập vui lòng mặc trang phục lịch 
sự (áo sơ mi trăng, quần tây) và tham dự đúng thời gian quy định.

Hội đồng xét tuyên viên chức của Bệnh viện Từ Dũ thông tin đến các ứng 
viên đê biết và thực hiện.

Trân trọng/
Nơi nhận:
-  Hô sơ Xét tuyên viên chức năm 2023;
- Lim: VT, TCCB.7^

HỘI ĐÒNG  
CHỦ TỊCH

GIẢM ĐỐC
Trần Ngọc Hải



BỆNH VIỆN TỪ DỦ 
HỘI ĐÒNG XÉT TÙYẺN VIÊN CHỨC

DANH SÁCH ỨNG VIÊN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM D ự  VÒNG 2 XÉT TUYÊN VIÊN CHỨC NĂM 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lầp -  Tư do -  Hanh phúc

STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

Bác sĩ hạng III

1 Huỳnh Chính 04/02/1993 Bác sĩ chẩn đoán hình 
ảnh

Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03 Thạc sĩ Điện quang và y học hạt 

nhân Đợt 1

2 Hoàng Việt Dũng 26/05/1991 Bác sĩ chẩn đoán hình 
ảnh

Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Chuyên 
khoa I Chẩn đoán hình ảnh Đợt 1

3 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/02/1992 Bác sĩ chẩn đoán hình 
ảnh

Bác sĩ hạng m 
v.08.01.03 Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh Đợt 1

4 Vũ Quốc Hùng 22/03/1991 Bác sĩ chẩn đoán hình 
ảnh

Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Chuyên 
khoa I Chẩn đoán hình ảnh Đợt 1

5 Lê Thị Ngọc Lam 01/05/1993 Bác sĩ chẩn đoán hình 
ảnh

Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Thạc sĩ, 
BS Nội trú Chẩn đoán hình ảnh Đợtl

6 Nguyễn Thị Quỳnh Ly 25/08/1987 Bác sĩ chẩn đoán hình 
ảnh

Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Chuyên 
khoa I Chẩn đoán hình ảnh Con thương 

binh hạng 2/4 Đợt 1

7 Trần Thị Bé Trúc 08/07/1998 Bác sĩ chẩn đoán hình 
ảnh

Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợtl

8 Nguyễn Phương Uyên 20/10/1997 Bác sĩ chẩn đoán hình 
ảnh

Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

9 Dương Trung Cường 02/09/1995 Bác sĩ Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

10 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 12/04/1993 Bác sĩ Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

11 Nguyễn Đỗ Tiền 19/10/1994 Bác sĩ Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

12 Huỳnh Công Trung 26/11/1994 Bác sĩ Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa Đợtl

13 Trần Thị Hồng Vân 01/08/1993 Bác sĩ Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

D3 TIỢT iru, 
Chuyên Gây mê hồi sức Đợt 1

14 Nguyễn Thị Thu Hoài 28/12/1986 Bác sĩ giải phẫu bệnh Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Chuyên 
khoa 1 Giải phẫu bệnh Đợt 1

15 Bùi Minh Nhựt 06/12/1992 Bác sĩ giải phẫu bệnh Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Thạc sĩ Y học hình thái Đợt 1

16 Nguyễn Thị Bích Tuyền 09/04/1993 Bác sĩ Nhi Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

17 Kim Thị Hoàng Yến 06/02/1984 Bác sĩ Nhi Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Chuyên 
khoa I Nhi Dân tộc thiểu 

sô Đợt 1

18 Nguyễn Tuấn Anh 10/09/1991 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Thạc sĩ Bác sĩ; Sản phụ khoa Đợt 1

19 Phạm Thị Lan Anh 05/12/1996 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

20 Nguyễn Hoàng Anh 31/03/1993 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Thạc sĩ Sản phụ khoa Đợt 1

21 Nguyễn Văn Đức 10/06/1999 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

22 Huỳnh Ngọc Duyên 11/03/1980 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Chuyên 
khoa II Sản phụ khoa Đợt 1
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

23 Quách Hoàng Em 01/01/1986 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Chuyên 
khoa I Sản phụ khoa Dân tộc thiểu 

số Đợt 1

24 Trần Thị Hạnh 06/09/1992 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Thạc sĩ, 
BS Nội trú Sản phụ khoa Đợt 1

25 Trần Kim Hoàng 05/06/1994 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

26 Lê Võ Minh Hương 02/10/1991 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Thạc sĩ, 
BS Nội trú Sản phụ khoa Đợt 1

27 Lê Trần Đăng Khoa 17/02/1992 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

— rương—
đương Y khoa Đợt 1

28 Hoàng Mai Linh 09/11/1997 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

29 Nguyễn Duy Linh 20/12/1992 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Chuyên 
khoa I Sản phụ khoa Đợtl

30 Phan Thị Ngọc Mảnh 12/10/1988 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Chuyên 
khoa I Sản phụ khoa Đợtl

31 Nguyễn Phúc Nhơn 01/07/1991 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Thạc sĩ, 
BS Nội trú Sản phụ khoa Đợt 1

32 Phạm Thị Quỳnh Như 26/04/1996 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

33 Nguyễn Quỳnh Như 13/08/1995 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

34 Nông Thị Nương 24/09/1991 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Thạc sĩ Sản phụ khoa Dân tộc thiểu
í.sô Đợtl

35 Phạm Hoàng Nhật Phúc 06/08/1992 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

36 Hồng Thị Thanh Tâm 27/07/1992 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng ni 
v.08.01.03 Thạc sĩ Sản phụ khoa Đợt 1

37 Trịnh Minh Thiện 08/04/1992 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03 Thạc sĩ Sản phụ khoa Đợt 1

38 Lê Thị Thường 12/03/1993 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Thạc sĩ Sản phụ khoa Đợt 1

39 Lai Khánh Vân 25/02/1992 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Thạc sĩ, 
BS Nội trú Sản phụ khoa Dân tộc thiểu

số Đợt 1

40 Bùi Thanh Xuân 31/01/1997 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

41 Nguyễn Thị Phương Yến 27/08/1991 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03 Thạc sĩ Sản phụ khoa Đợt 1

Cán sự

42 Nguyễn Minh Hưng 11/11/1992 Hành chính tổng hợp Cán sự 
01.004 Cao đẳng Kế toán Đợt 1

43 Nguyễn Thị Thu Hương 01/01/1990 Hành chính tổng hợp Cán sự 
01.004 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp Đợt 1

44 Hoàng Thúy Ngọc Thơ 31/08/1993 Hành chính tổng hợp Cán sự 
01.004 Cao đẳng Quản trị kinh doanh Đợt 1

Chuyên viên

45 Trương Như Minh Anh 31/10/2000 Chăm sóc khách hàng, 
hỗ trợ người bệnh

Chuyên viên 
01.003 Đại học Công tác xã hội Đợt 1

46 Né Kháng Huy 22/09/1984 Hành chính tổng họp Chuyên viên 
01.003 Đại học Tài chính nhà nước

uun LỤC l í i i t íu
số, Bộ đội xuất Đợt 1

47 Trần Thị Kiều Linh 03/10/1990 Chăm sóc khách hàng, 
hỗ trợ người bệnh

Chuyên viên 
01.003 Đại học Ngữ văn Đợt 1



STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

48 Thái Minh Lợi 15/02/1990 Hành chính tổng hợp Chuyên viên 
01.003

Đại học Kế toán Đợt 1

49 Phạm Hoa Phượng 26/06/1983 Hành chính tổng hợp Chuyên viên 
01.003 Đại học Tài chính-Ngân hàng 

quốc tế Đợt 1

50 Đỗ Nguyễn Ngọc Tâm 13/09/1989 Hành chính tổng họp Chuyên viên 
01.003

Đại học Tài chính doanh nghiệp Đợt 1

51 Phan Thủy Tiên 02/04/1992 Hành chính tổng họp Chuyên viên 
01.003

Đại học Kế toán Đợt 1

Điều dưỡng hạng III

52 Trương Vương Kiệt 18/12/1995 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III 
V 08.05.12 Đại học Điều dường chuyên 

ngành GMHS Đợt 1

53 Tạ Nguyễn Hiền My 01/12/1990 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III 
v.08.05 12 Đại học Điều dưỡng Đợtl

54 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 15/01/2001 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III 
v.08.05.12

Đại học Điều dưỡng Đợt 1

55 Đinh Thị Phượng 25/10/1994 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III 
v.08.05.12

Đại học Điều dưỡng Dân tộc thiểu
Xsô Đợt 1

56 Bùi Thị Mộng Thu 03/01/1982 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III 
v.08.05.12

Đại học Điều dưỡng Đợt 1

57 Võ Thị Bích Thu 14/10/1989 Điều dưỡng chăm sóc Điều dường hạng III 
V 08.05.12 Đại học Điều dưỡng Đợt 1

Điều dưỡng hạng IV

58 Trần Thị An 26/03/1985 Điều dưỡng chăm sóc Điều dường hạng IV 
V 08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Đợt 1

59 Triệu Tấn Bình 04/10/1987 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV 
v.08.05.13

Cao đẳng Điều dưỡng Đợt 1



STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sính Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

60 Nguyễn Văn Dương 12/12/1988 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV 
v.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Đợt 1

61 Nah Ria Nai Hy 15/03/1986 Điều dường chăm sóc Điều dưỡng hạng IV 
v.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Dân tộc thiểu

số Đợt 1

Dược hạng III

62 Nguyễn Lê Hải An 23/07/2000 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược lý - Dược lâm sàng Đợt 1

63 Phan Việt Hoàng 29/01/2000 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

64 Trương Đình Huy 03/09/1997 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

65 Trần Thị Bích Liên 04/11/2000 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

66 Nguyễn Thị Mỹ Linh 16/11/1997 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

67 Phạm Phi Long 29/07/2000 Dược Lâm sàng Dược hạng in
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

68 Liên Kiến Luân 01/01/2000 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Dân tộc thiểu

số Đợt 1

69 Nguyễn Thị Yến My 10/08/2000 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

70 Nguyễn Hoàng Nam 01/01/1988 Dược Lâm sàng Dược hạng III 
V.08.08.22 Đại học Quản lý và cung ứng 

thuốc Đợt 1

71 Phạm Bình Bảo Ngọc 01/09/1994 Dược Lâm sàng Dược hạng III 
V.08.08.22 Đại học Dược sĩ Đợt 1
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

72 Trần Hoàng Yến Nhi 12/10/1997 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược sĩ Đợt 1

73 Đặng Nguyễn Quỳnh Như 21/06/1995 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược sĩ Đợt 1

74 Nguyễn Phạm Gia Phú 02/09/2000 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

75 Võ Trần Lan Phương 09/03/1999 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Quản lý và cung ứng 

thuốc Đợt 1

76 Dương Thị Minh Tâm 26/03/1990 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược sĩ Đợtl

77 Huỳnh Phương Thảo 03/01/1992 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Thạc sĩ Dược lý và dược lâm sàng Đợt 1

78 Nguyễn Hương Thảo 17/09/1994 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược sĩ Đợt 1

79 Nguyễn Thị Thanh Thủy 16/10/1999 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

80 Trần Nguyễn Phương 
Trinh 15/11/1998 Dược Lâm sàng Dược hạng III

v.08.08.22 Đại học Quản lý và cung ứng 
thuốc Đợt 1

81 Đinh Thị Kim Dung 06/02/1993 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược sĩ Đợt 1

82 Lê Thanh Hà 05/04/1995 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược sĩ Đợt 1

83 Nguyễn Hải Nam 08/07/1990 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Quản lý và cung ứng 

thuốc Đợt 1

84 Mạnh Hồng Phúc 07/04/2000 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng III
v.08.08.22

Đại học Dược học Đợt 1
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

85 Hà Thu Uyên 17/04/1998 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược Đợt 1

86 Nguyễn Thị Kiều Diễm 14/05/1995 Vật tư về thuốc Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

87 Trần Ngọc Anh Phương 06/12/1998 Vật tư về thuốc Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Quản lý và cung ứng 

thuốc Đợt 1

88 Trần Thụy Thanh Trúc 18/10/1995 Vật tư về thuốc Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược sĩ Đợt 1

Dược hạng IV

89 Trần Quốc Bảo 24/03/1995 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
v.08.08.23 Cao đẳng Dược học Đợt 1

90 Nguyễn Anh Dũng 20/04/1995 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
v.08.08.23 Cao đẳng Dược học Đợt 1

91 Lê Thị Mỳ Hạnh 26/09/1995 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
V.08.08.23 Cao đẳng Dược học Đợt 1

92 Nguyễn Khánh 02/10/1997 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
V.08.08.23 Cao đẳng Dược học Đợt 1

93 Trần Minh Thạch 07/10/1985 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
V.08.08.23 Cao đẳng Cử nhân thực hành dược Đợt 1

94 Nguyễn Trần Diệu Trang 18/09/1993 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
v.08.08.23 Cao đẳng Dược học Đợt 1

95 Nguyễn Trần Hoàng Tú 07/05/1989 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
V.08.08.23 Cao đẳng Dược học Đợt 1

96 Đỗ Minh Tuấn 30/07/1995 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
v.08.08.23 Cao đẳng Dược học Đợt 1



STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

97 Trần Thị Thanh Tuyền 05/06/1998 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
v.08.08.23

Cao đẳng Dược học Đợt 1

Hộ sinh hạng III

98 Nguyễn Thị Lan Anh 01/01/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
V 08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

99 Trần Thị Thanh Bình 30/08/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
V 08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

100 Nguyễn Thị cẩm 10/11/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

101 Nguyễn Thị Kim Chi 02/07/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

102 Mai Thị Kim Chung 01/01/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
V 08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

103 Đỗ Thị Dinh 10/01/1993 Hộ sinh chầm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

104 Lưu Uyển Đông 23/04/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

105 Hà Thị Thanh Dung 02/09/1994 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng in  
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh

Dân tộc thiểu 
số Đợt 2

106 Trần Thị Thu Hà 01/04/1998 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

107 Võ Thị Xuân Hạ 10/10/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
V.08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

108 Nguyễn Thị Thúy Hằng 25/08/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

109 Nguyễn Thu Hiền 02/03/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

110 Đồ Thị Kim Hoa 12/02/1998 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

111 Đàm Thị Thanh Hương 23/08/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh
Dân tộc thiểu

số Đợt 2

112 Trần Thị Như Huyền 25/05/1998 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v .08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

113 Đồ Khánh Huyền 01/09/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dường chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

114 Kon Sơ K' Gim 02/04/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh

Dân tộc thiểu 
sô Đợt 2

115 Thị Kiều 30/04/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh

Dân tộc thiểu
’ Ẵsô Đợt 2

116 Phạm Thị Lan 25/04/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

117 Hoàng Thị Loan 30/07/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh

Dân tộc thiểu
SÔ

Đợt 2

118 Lục Thị Mai 22/11/1998 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v .08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh

Dân tộc thiểu
số Đợt 2

119 Ngô Thị Vi Na 21/11/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

120 Huỳnh Thị Thúy Ngân 04/06/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
V.08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

121 Lê Thảo Nguyên 23/04/1986 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III
v.08.06.15 ......... -............

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

1 2 2 Đoàn Thanh Nguyên 1 6 /1 1 /1 9 7 9 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v .0 8 .0 6 .1 5

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

123 Đỗ Thị Như 0 7 /1 2 /1 9 9 6 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v .0 8 .0 6 .1 5

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

1 2 4 Danh Thị Bích Như 1 8 /1 2 /1 9 9 7 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 

v .0 8 .0 6 .1 5
Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh
Dân tộc thiểu 

số Đợt 2

125 Lê Nguyễn Yến Phương 1 0 /0 1 /1 9 9 6 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v .0 8 .0 6 .1 5

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

12 6 Nguyễn Thị Bích Phương 0 3 /0 7 /1 9 9 8 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v .0 8 .0 6 .1 5

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt2

1 2 7 Vũ Thị Thanh Tâm 0 4 /0 3 /1 9 9 8 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v .0 8 .0 6 .1 5

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

1 2 8 Nguyễn Thị Ngọc Thẩm 0 8 /1 2 /1 9 9 7 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 

v .0 8 .0 6 .1 5
Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

1 2 9 Phan Thị Thanh Thảo 2 8 /0 8 /1 9 9 7 Hộ sinh chăm sóc H ộ  sinh hạng III 

v .0 8 .0 6 .1 5
Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

1 3 0 Phòng Nguyễn Minh Thư 0 2 /0 7 /1 9 9 7 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v .0 8 .0 6 .1 5

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

131 Nguyễn Thị Thu Thúy 1 4 /0 5 /1 9 9 7 Hộ sinh chăm sóc H ộ  sinh hạng III 

v .0 8 .0 6 .1 5
Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

1 3 2 Trần Thị Thanh Thủy 1 9 /1 1 /1 9 9 8 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v .0 8 .0 6 .1 5

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

133 Phạm Thị Mỹ Thuyền 1 2 /0 8 /1 9 9 7 Hộ sinh chăm sóc H ộ  sinh hạng III 

v .0 8 .0 6 .1 5
Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

1 3 4 Hà Huệ Trân 2 0 /0 5 /1 9 9 7 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 

v .0 8 .0 6 .1 5
Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

135 Lê Thị Thùy Trang 03/11/1995 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
V.08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

136 Nguyễn Thanh Tuyền 10/06/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
V.08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

137 Nguyễn Thị Thảo Uyên 16/12/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

Hộ sinh hạng IV

138 Nguyễn Vũ Thùy An 07/02/1993 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

139 Hoàng Thị Thùy Duyên 05/11/1994 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

140 Nguyễn Thị Kim Hà 24/11/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

141 Lê Thị Thu Hoài 04/08/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

142 Phạm Ngọc Liên 27/04/1994 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
'v .08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

143 Huỳnh Thảo Linh 30/08/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

144 Hoàng Phạm Thiên Nga 09/12/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

145 Đặng Phương Nguyên 14/10/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

146 Trương Thị Kiều Nhi 27/11/1995 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
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Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

147 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 05 /01/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v .0 8 .0 6 .1 6

Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

148 Dương Huỳnh Như 15/10/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v .0 8 .0 6 .1 6

Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

149 Vũ Thị Kiều Oanh 26/02/1993 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v .0 8 .0 6 .1 6

Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

150 Lê Thị Hồng Pha 29 /07/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v .0 8 .0 6 .1 6

Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

151 Trần Thiều Thị Việt Tân 26/07/1995 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v .0 8 .0 6 .1 6

Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

152 Trân Nguyên Quyên Trân 23/11 /1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v .0 8 .0 6 .1 6

Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

153 Lý Huỳnh Trang 08/01/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v .0 8 .0 6 .1 6

Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

154 Phạm Thị Mỹ Trinh 01/09/1995 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v .0 8 .0 6 .1 6

Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

155 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 13/02/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v .0 8 .0 6 .1 6

Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

156 Võ Thị Cẩm Tú 07/12/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v .0 8 .0 6 .1 6

Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

157 Đoàn Thị Diệu Tuyết 10/01/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v .0 8 .0 6 .1 6

Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

158 Trần Thị Hoàng Vẹn 20 /08 /1986 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v .0 8 .0 6 .1 6

Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

159 Cao Thị Thanh Xuân 24 /11 /1992 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v .0 8 .0 6 .1 6

Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN
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Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

Kế toán viên

160 Nguyễn Ngọc Thảo 04/01/1991 Theo dõi viện phí Kế toán viên 
06 031 Đại học Kế toán; Quản trị kinh 

doanh Đợt 2

161 Đỗ Thị Thúy Trâm 05/07/1996 Theo dõi viện phí Kế toán viên 
06.031 Đại học Kế toán doanh nghiệp Đợt 2

162 Hà Nguyễn Thảo Vân 05/01/1985 Theo dõi viện phí Kế toán viên 
06.031 Đại học Kế Toán Đợt 2

163 Hồ Thị Thanh Vân 14/08/1989 Theo dõi viện phí Kế toán viên 
06.031 Đại học Ke toán kiểm toán Đợt 2

Kỹ sư hạng III

164 Đào Thị Ngọc Hiền 24/12/1987 Hỗ trợ hành chính Kỹ sư hạng III 
v.05.02.07

CN, Thạc sĩ Công nghệ sinh học 
Hóa sinh học Đợt 2

165 Lê Phước Bảo Khanh 26/12/1994 Hỗ trợ hành chính Kỹ sư hạng III 
v.05.02.07

Thạc sĩ Công nghệ sinh học Đợt 2

166 Nguyễn Thị Tâm Như 17/03/2000 Hỗ trợ hành chính Kỹ sư hạng III 
V.05.02.07 Đại học Khoa học Y sinh Đợt 2

167 Đặng Phú Tài 26/08/1998 Hỗ trợ hành chính Kỹ sư hạng III 
v.05.02.07

Đại học Công nghệ sinh học Dân tộc thiểu 
số Đợt 2

168 Trần Ngọc Thanh Vy 28/12/1999 Hỗ trợ hành chính Kỳ sư hạng III 
v.05.02.07

Đại học Công nghệ sinh học Đợt 2

169 Nguyễn Thúy Anh 16/03/1994 Vật tư thiết bị Kỹ sư hạng III 
v.05.02.07

Đại học Vật lý Kỹ thuật Đợt 2

170 Nguyễn Hoàng Minh 10/07/1992 Vật tư thiết bị Kỳ sư hạng III 
v.05.02.07

Đại học Vật lý kỹ thuật (Kỹ thuật 
Y sinh) Đợt 2

Kỹ thuật Y hạng III

14



STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

171 Trần Thị Hà 20/01/1999 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v.08.07.18

Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt 2

172 Lâm Thanh Hải 05/11/1994 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v.08.07.18

Đại học Xét nghiệm y học Dân tộc thiểu 
số Đợt 2

173 Mai Trung Hảo 02/01/1996 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng HI 
v.08.07.18

Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt 2

174 Bùi Viết Huyện 10/04/1993 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v.08.07.18

Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt 2

175 Lê Vũ Anh Khoa 04/02/1995 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v.08.07.18

Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt 2

176 Lê Thị Vi Linh 09/11/1997 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v.08.07.18

Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học Đợt 2

177 Nguyễn Thị Thanh Ngân 02/09/1996 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
V.Ỏ8.07.18 Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học Đợt 2

178 Trần Phượng Ngân 28/10/1997 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
V 08.07.18 Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học Đợt 2

179 Nguyễn Thị Ngọc Như 13/10/1997 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
y V 08.07.18 Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt 2

180 Lê Hoàng Nhựt 29/04/2001 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v.08.07.18

Đại học Xét nghiệm Đợt 2

181 Nguyễn Thạch Tân Phát 09/12/1996 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v.08.07.18

Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học Đợt 2

182 Nguyễn Thúy Quỳnh 12/04/1997 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v.08.07.18

Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học Đợt 2

183 Võ Minh Thắng 16/11/2000 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v.08.07.18

Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt 2
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

184 Lê Thanh Thảo 13/10/2001 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt 2

185 Phạm Hồng Thụy 25/01/1993 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
V.08.07.18 Đại học Xét nghiệm y học Đợt 2

186 Lâm Hà Văn Tùng 10/05/2001 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
V.08.07.18 Đại học Kỳ thuật XN y học Đợt 2

187 Nguyễn Bích Hồ Xuân 22/03/1999 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt 2

Kỹ thuật y hạng IV

188 Mai Minh Đoan 27/06/1992 Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng IV 
V.Ỏ8.07 19 Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu và 

Phục hồi chức năng Đợt 2

Thư ký

Huỳnh Như Thùy

Ngày / 3  tháng ýìủ năm 2023
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BỆNH VIỆN TỪ Dũ
HỘI ĐỐNG XÉT TUYỂN v iể n  c h ứ c

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp -  Tư do -  Hanh phúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN
KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM D ự VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

Stt Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh
Vị trí ứng tuyển

TRÌNH Độ

Ưu tiên NHẬN XÉT
CỦA BAN KIỂM tr a  p h iế uTrình độ Chuyên môn, 

chuyên ngành

1 L ữ  P h ụ n g  N g u y ễ n 1 6 /0 8 /1 9 9 0 Cán sự 0 1 .0 0 4 Đ ại học Tài ch ính ngân hàng
V ăn  bằng chuyên m ôn cao hơn tiêu  chuẩn của V ị trí v iệc  làm  ứng  

tuyển. K hông ghi đúng tên  v ị trí dự tuyến.

2 N g u y ễ n  T h ị H u ỳ n h  T h o a 2 1 /0 5 /1 9 8 2

H ành chính tổng  hợp, 

P hòng hành ch ính quản 

trị (cán sự)

Đ ại học Q uản trị kinh doanh

V ăn bằng chuyên m ôn không phù hợp tiêu  chuẩn của vị trí v iệc  

làm  xét tuyển theo B iếu  tổng hợp chỉ tiêu , cơ  cấu điều  kiện tuyển  

dụng v iên  chức

3 L ê  T h ị M ộ n g  M ơ 0 4 /0 4 /1 9 9 2
Chăm  só c  khách hàng, 

hồ trợ người bệnh
n  . .  C ông ngh ệ thực 

Đ ạ ih ọ c  phẩm

V ăn bằng chuyên m ôn không phù hợp tiêu  chuẩn của v ị trí v iệc  

làm  xét tuyển theo B iểu  tổng hợp chi tiêu , cơ  cấu điều  kiện  tuyển  

dụng v iên  chức

4 T r ịn h  D u y  A n h 3 0 /0 5 /1 9 9 0

H ành chính tổng hợp  

(C huyên v iên  phòng  

H ành chính quản trị)
Đ ại h ọ c  LUật;QdU4í2 ik in h

C on T hương  

bệnh binh

V ăn bằng chuyên m ôn không phù hợp tiêu  chuẩn của vị trí v iệc  

làm  xét tuyển theo B iểu  tổng hợp chỉ tiêu , cơ  cấu điều  kiện tuyển  

dụng v iên  chức

5 T rư ơ n g  N g u y ễ n  H ạ n h  D u n g 1 8 /0 9 /1 9 8 8 C huyên v iên Đ ại học C ông nghệ thông tin

V ăn bằng chuyên m ôn không phù hợp tiêu  chuẩn của v ị trí v iệc  

làm  xét tuyển theo B iểu  tổng hợp chỉ tiêu , cơ  cấu điều kiện tuyển  

dụng v iên  chức. K hông ghi rõ v ị trí dự tuyển

6 T ố n g  T h ị T h a n h  M a i 1 6 /0 4 /1 9 8 5 C huyên v iên Đ ại h ọc Luật

V ăn bằng chuyên m ôn không phù hợp tiêu  chuẩn của v ị trí v iệc  

làm  xét tuyển theo B iểu  tổng hợp chỉ tiêu , cơ  cấu điều kiện tuyển  

dụng v iên  chức. K hông ghi rõ v ị trí dự tuyển

7 T rần  T h ủ y  T iê n 2 0 /0 4 /1 9 9 9
C huyên v iên  - H ành  

chính tổng hợp
Đ ại học Q uản trị kinh doanh

C on thương  

binh

V ăn bằng chuyên m ôn không phù hợp tiêu  chuẩn của v ị trí v iệc  

làm  xét tuyển theo B iểu  tổng hợp chỉ tiêu , cơ  cấu điều kiện tuyển  

dụng viên  chức

8 N g u y ễ n  T h ị T h u  T h ả o 1 9 /1 0 /1 9 8 8

Đ iều  dưỡng hạng III 

(Đ iều  dưỡng giám  sát 

K S N K )

Đ ại học Đ iều  dường đa khoa B ệnh  v iện  không xét tuyển vị trí v iệc  làm  m à cá  nhân đăng ký



Ngày, 
tháng, 

năm sinh

TRÌNH Độ

Stt Họ và tên Vị trí ứng tuyển Trình độ Chuyên môn, 
chuyên ngành

Ưu tiên NHẬN XÉT
CỦA BAN KIỂM TRA PHIẾU

9 Đ à o  K im  H o à n 07 /1 2 /2 0 0 1
Đ iều  dưỡng hạng (III) 

K hoa G ây m ê hồi sức
Đ ại học

Đ D  chuyên ngành  

G M H S

K hông ghi số  hiệu  văn bằng chuyên m ôn. K hông ghi đúng tên vị 

trí dự tuyển

10 N g u y ễ n  T h ị M ỹ  D u y ê n 11/03/2001
Đ iều  dưỡng hạng (III) 

K hoa G ây m ê hồi sức
Đ ại học

Đ D  chuyên ngành  

G M H S

K hông ghi số  h iệu văn bằng chuyên m ôn. K hông ghi đúng tên vị 

trí dự tuyển

11 N g u y ễ n  N g ọ c  T h ù y  T ran g 13/09 /2001
Đ iều  dường gây m ê hồi 

sức
Đ ại học

Đ D  chuyên ngành  

G M H S
K hông ghi số hiệu văn bằng chuyên m ôn. K hông ghi đúng tên vị 

trí dự tuyển

12 L u ô n g  C ô n g  M in h 0 3 /0 2 /2 0 0 0
D ư ợc s ĩ hạng III 

V  0 8 .0 8 2 2
Đ ại học D ư ợc học

K hông ghi số hiệu  văn bằng chuyên m ôn, K hông ghi rõ v ị trí ứng

tuyển

13 L ê  Q u a n g  V ịn h 0 8 /0 9 /1 9 9 7 D ư ợc s ĩ hạng III Đ ại học
Quàn lý và  cung ứng  

thuốc
nộp ph iếu  đăng ký trễ hạn (B ưu điện  g iao  ngày 1 1 /1 0 /2 0 2 3 )

14 V õ  T h ị Q u ỳ n h  N h ư 15 /03 /1996
K ho v à  cấp phát thuốc  

(D ư ợc hạng IV )
Đ ại học D ư ợc học

V ăn bằng chuyên  m ôn cao hơn tiêu  chuẩn của V ị trí v iệ c  làm  ứng

tuyến

15 P h a n  T h ị A n h  T h ư 0 4 /1 0 /2 0 0 0
K ho và cấp phát thuốc  

(D ư ợc hạng IV )
Đ ại học D ư ợc học

V ăn bàng chuyên m ôn cao hơn tiêu  chuẩn của V ị trí v iệ c  làm  ứng

tuyển

16 N g u y ễ n  Q u ỳ n h  N h i 0 9 /0 8 /2 0 0 0 H ồ trợ hành chính Đ ại học K hoa h ọc Y  sinh K hông ghi số hiệu  văn  bằng chuyên m ôn

17 P h a n  V ă n  T h u ầ n 05 /0 6 /1 9 8 3

H ồ trợ hành chính  

(V .0 5 .0 2 .0 7  K hoa X ét  

nghiệm  di truyền y  học)

Thạc sĩ
Sinh học; Sinh học  

thực ngh iệm
nộp ph iếu đăng ký trề hạn (B ư u điện  giao ngày 1 1 /1 0 /2 0 2 3 )

18 T rần T h ị T h ã o  T rúc 11/05/2001 Cử nhân xét ngh iệm Đ ại học K ỳ thuật X N  y  học
K hông ghi số h iệu văn bằng chuyên m ôn. K hông ghi đúng tên vị 

trí dự tuyển

19 P h ạ m  T h ả o  Đ ứ c  N h â n 05 /01 /2001 K ỳ thuật y  xét ngh iệm Đ ại học K ỳ thuật X N  y  học K hông ghi số h iệu văn bằng chuyên m ôn



Stt Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh
Vị trí ứng tuyển

TRÌNH Độ

ƯU tiên NHẶN XÉT
CỦA BAN KIỂM TRA PHIẾUTrình độ Chuyên môn, 

chuyên ngành

2 0 N ô n g  T h ị T h ư ơ n g 2 6 /0 5 /2 0 0 0 K ỳ thuật y  hạng III Đ ại học K ỳ thuật X N  y học
D ân tộc thiểu

SÔ

Phiếu  đăng ký không ghi đơn vị dự tuyển, ghi thời gian trên phiếu  

đăng ký không phù hợp vớ i K ế hoạch xét tuyển v iên  chức  

(2 7 /0 6 /2 0 2 3 )

2 1 C h â u  A n h  T u ấ n 0 9 /0 5 /1 9 9 9 B ác  s ĩ hạng III
K hông ghi thông tin văn bằng chuyên m ôn, K hông ghi rõ v ị trí 

ứng tuyển

Thư ký

/ ỵ '
r f i \
12 Ị '
\ i
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BỆNH VIỆN TỪ Dũ
HỘI ĐÒNG XÉT TÙYẺN VIỂN CHỨC

DANH SÁCH TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN
ĐỦ ĐIÊU KIỆN THAM D ự  VÒNG 2 XÉT TUỸẺN VIÊN CHỨC NĂM 2023 (ĐỢT 1)

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp -  Tư do -  Hanh phức

STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

Bác sĩ hạng III

1 Huỳnh Chính 04/02/1993 Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III 
V.08.01.Ọ3 Thạc sĩ Điện quang và y học 

hạt nhân Đợtl

2 Hoàng Việt Dũng 26/05/1991 Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III 
v .0 8 .0 1 .0 3

Chuyên 
khoa I Chẩn đoán hình ảnh Đợt 1

3 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/02/1992 Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III 
v .0 8 .0 1 .0 3

Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh Đợt 1

4 Vũ Quốc Hùng 22/03/1991 Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III 
v .0 8 .0 1 .0 3

Chuyên 
khoa I Chẩn đoán hình ảnh Đợt 1

5 Lê Thị Ngọc Lam 0 1 /0 5 /1 9 9 3 Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03

Thạc sĩ, 
BS Nội trú Chẩn đoán hình ảnh Đợt 1

6 Nguyễn Thị Quỳnh Ly 25/08/1987 Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III 
v .0 8 .0 1 .0 3

Chuyên 
khoa I Chẩn đoán hình ảnh Con thương binh 

hạng 2/4 Đợt 1

7 Trần Thị Bé Trúc 08/07/1998 Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III 
v .0 8 .0 1 .0 3

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

8 Nguyễn Phương Uyên 20/10/1997 Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III 

v .0 8 .0 1 .0 3
Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

9 Dương Trung Cường 02/09/1995 Bác sĩ Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III 
v .0 8 .0 1 .0 3

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

10 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 12/04/1993 Bác sĩ Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III 

v .0 8 .0 1 .0 3
Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

1



STT HỌ TÊN
Ngày, tháng, 

năm sinh
Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

11 Nguyễn Đồ Tiền 19/10/1994 Bác sĩ Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

12 Huỳnh Công Trung 26/11/1994 Bác sĩ Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III 
v .0 8 .0 1 .0 3

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

13 Trần Thị Hồng Vân 01/08/1993 Bác sĩ Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III 
v .0 8 .0 1 .0 3

D nui iru, 
Chuyên Gây mê hồi sức Đợt 1

14 Nguyễn Thị Thu Hoài 28/12/1986 Bác sĩ giải phẫu bệnh Bác sĩ hạng III 
v .0 8 .0 1 .0 3

Chuyên 
khoa 1 Giải phẫu bệnh Đợt 1

15 Bùi Minh Nhựt 06/12/1992 Bác sĩ giải phẫu bệnh Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03 Thạc sĩ Y học hình thái Đợt 1

16 Nguyễn Thị Bích Tuyển 09/04/1993 Bác sĩ Nhi Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa Đợtl

17 Kim Thị Hoàng Yến 06/02/1984 Bác sĩ Nhi Bác sĩ hạng III 
v .0 8 .0 1 .0 3

Chuyên 
khoa I Nhi Dân tộc thiểu số Đợt 1

18 Nguyễn Tuấn Anh 10/09/1991 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03 Thạc sĩ Bác sĩ; Sản phụ khoa Đợt 1

19 Phạm Thị Lan Anh 05/12/1996 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v .0 8 .0 1 .0 3

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

20 Nguyễn Hoàng Anh 31/03/1993 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v .0 8 .0 1 .0 3

Thạc sĩ Sản phụ khoa Đợt 1

21 Nguyễn Văn Đức 10/06/1999 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

22 Huỳnh Ngọc Duyên 11/03/1980 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03

Chuyên 
khoa II Sản phụ khoa Đợt 1

23 Quách Hoàng Em 01/01/1986 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03

Chuyên 
khoa I Sản phụ khoa Dân tộc thiểu số Đợt 1

24 Trần Thị Hạnh 06/09/1992 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v .0 8 .0 1 .0 3

Thạc sĩ, 
BS Nội trú Sản phụ khoa Đợt 1
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

25 Trần Kim Hoàng 05/06/1994 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

26 Lê Võ Minh Hương 02/10/1991 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08 .01 .03

Thạc sĩ, 
BS Nội trú Sản phụ khoa Đợt 1

27 Lê Trần Đăng Khoa 17/02/1992 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08 .01 .03

— rương—
đương Y khoa Đợt 1

28 Hoàng Mai Linh 09/11/1997 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08 .01 .03

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

29 Nguyễn Duy Linh 20/12/1992 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08 .01 .03

Chuyên 
khoa I Sản phụ khoa Đợt 1

30 Phan Thị Ngọc Mảnh 12/10/1988 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03

Chuyên 
khoa I Sản phụ khoa Đợt 1

31 Nguyễn Phúc Nhơn 01/07/1991 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v .08 .01 .03

Thạc sĩ, 
BS Nội trú Sản phụ khoa Đợt 1

32 Phạm Thị Quỳnh Như 26/04/1996 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08 .01.03

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợtl

33 Nguyễn Quỳnh Như 13/08/1995 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08 .01.03

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

34 Nông Thị Nương 24/09/1991 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08 .01.03

Thạc sĩ Sản phụ khoa Dân tộc thiểu số Đợt 1

35 Phạm Hoàng Nhật Phúc 06/08/1992 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

36 Hồng Thị Thanh Tâm 27/07/1992 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08 .01.03

Thạc sĩ Sản phụ khoa Đợt 1

37 Trịnh Minh Thiện 08/04/1992 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08.01.03

Thạc sĩ Sản phụ khoa Đợt 1

38 Lê Thị Thường 12/03/1993 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v.08 .01.03

Thạc sĩ Sản phụ khoa Đợt 1
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

39 Lai Khánh Vân 25/02/1992 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03

Thạc sĩ, 
BS Nội trú Sản phụ khoa Dân tộc thiểu số Đợt 1

40 Bùi Thanh Xuân 31/01/1997 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
v .0 8 .0 1 .0 3

Đại học Bác sĩ đa khoa Đợt 1

41 Nguyễn Thị Phương Yến 27/08/1991 Bác sĩ Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03 Thạc sĩ Sản phụ khoa Đợt 1

Cán sự

42 Nguyễn Minh Hưng 11/11/1992 Hành chính tổng hợp Cán sự 
01.004 Cao đẳng Kế toán Đợt 1

43 Nguyễn Thị Thu Hương 01/01/1990 Hành chính tổng họp Cán sự 
01.004 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp Đợt 1

44 Hoàng Thúy Ngọc Thơ 31/08/1993 Hành chính tổng họp Cán sự 
01.004 Cao đẳng Quản trị kinh doanh Đợt 1

Chuyên viên

45 Trương Như Minh Anh 31/10/2000 Chăm sóc khách hàng, hỗ 
trợ người bệnh

Chuyên viên 
01.003 Đại học Công tác xã hội Đợt 1

46 Né Kháng Huy 22/09/1984 Hành chính tổng họp Chuyên viên 
01.003 Đại học Tài chính nhà nước Dân tộc thiểu số, 

Bộ đội xuất ngũ Đợt 1

47 Trần Thị Kiều Linh 03/10/1990 Chăm sóc khách hàng, hỗ 
trợ người bệnh

Chuyên viên 
01.003 Đại học Ngữ văn Đợt 1

48 Thái Minh Lợi 15/02/1990 Hành chính tổng họp Chuyên viên 
01.003 Đại học Kế toán Đợt 1

49 Phạm Hoa Phượng 26/06/1983 Hành chính tổng họp Chuyên viên 
01.003 Đại học Tài chính-Ngân hàng 

quốc tế Đợt 1

50 Đỗ Nguyễn Ngọc Tâm 13/09/1989 Hành chính tổng họp Chuyên viên 
01.003 Đại học Tài chính doanh 

nghiệp Đợt 1
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHỦ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

51 Phan Thủy Tiên 02/04/1992 Hành chính tổng hợp Chuyên viên 
01.003

Đại học Kế toán Đợt 1

Điều dưỡng hạng III

52 Trương Vương Kiệt 18/12/1995 Điều dưỡng chăm sóc Điều dường hạng III 
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành GMHS Đợt 1

53 Tạ Nguyễn Hiền My 01/12/1990 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III 
V.08.05.12 Đại học Điều dường Đợt 1

54 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 15/01/2001 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III 
v .08 .05  12 Đại học Điều dưỡng Đợt 1

55 Đinh Thị Phượng 25/10/1994 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III 
v.08.05.12 Đại học Điều dưỡng Dân tộc thiểu số Đợt 1

56 Bùi Thị Mộng Thu 03/01/1982 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III 
v.08.05.12 Đại học Điều dưỡng Đợt 1

57 Võ Thị Bích Thu 14/10/1989 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III 
v.08.05.12 Đại học Điều dưỡng Đợtl

Điều dưỡng hạng IV

58 Trần Thị An 26/03/1985 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV 
V.08.05.Ỉ3 Cao đẳng Điều dưỡng Đợt 1

59 Triệu Tấn Bình 04/10/1987 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV 
v.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Đợt 1

60 Nguyễn Văn Dương 12/12/1988 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV 
V 08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Đợt 1

61 Nah Ria Nai Hy 15/03/1986 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV 
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Dân tộc thiểu số Đợt 1

Dược hạng m
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh

Vị trí ứng tuyển
Chức danh nghề 

nghiệp 
Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

62 Nguyễn Lê Hải An 23/07/2000 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược lý - Dược lâm 

sàng Đợt 1

63 Phan Việt Hoàng 29/01/2000 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

64 Trương Đình Huy 03/09/1997 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

65 Trần Thị Bích Liên 04/11/2000 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

66 Nguyễn Thị Mỳ Linh 16/11/1997 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

67 Phạm Phi Long 29/07/2000 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

68 Liên Kiến Luân 01/01/2000 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Dân tộc thiểu số Đợt 1

69 Nguyễn Thị Yến My 10/08/2000 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợtl

70 Nguyễn Hoàng Nam 01/01/1988 Dược Lâm sàng Dược hạng III 
V.08.08.22 Đại học Quản lý và cung ứng 

thuốc Đợt 1

71 Phạm Bình Bảo Ngọc 01/09/1994 Dược Lâm sàng Dược hạng III 
V.08.08.22 Đại học Dược sĩ Đợt 1

72 Trần Hoàng Yến Nhi 12/10/1997 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược sĩ Đợtl

73 Đặng Nguyễn Quỳnh Như 21/06/1995 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược sĩ Đợt 1

74 Nguyễn Phạm Gia Phú 02/09/2000 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

75 Võ Trần Lan Phương 09/03/1999 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Quản lý và cung ứng 

thuốc Đợt 1
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

76 Dương Thị Minh Tâm 26/03/1990 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v .0 8 .0 8 .2 2

Đại học Dược sĩ Đợt 1

77 Huỳnh Phương Thảo 03/01/1992 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v .0 8 .0 8 .2 2

Thạc sĩ Dược lý và dược lâm 
sàng Đợt 1

78 Nguyễn Hương Thảo 17/09/1994 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v .0 8 .0 8 .2 2

Đại học Dược sĩ Đợt 1

79 Nguyễn Thị Thanh Thủy 16/10/1999 Dược Lâm sàng Dược hạng III
v.08.08.22 Đại học Dược học Đợt 1

80 Trần Nguyễn Phương 
Trinh 15/11/1998 Dược Lâm sàng Dược hạng III

v . 08 .08.22
Đại học Quản lý và cung ứng 

thuốc Đợt 1

81 Đinh Thị Kim Dung 06/02/1993 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng III
v . 08.08.22

Đại học Dược sĩ Đợt 1

82 Lê Thanh Hà 05/04/1995 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng III
v . 08 .08.22

Đại học Dược sĩ Đợtl

83 Nguyễn Hải Nam 08 /07/1990 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng III
v .0 8 .0 8 .2 2

Đại học Quản lý và cung ứng 
thuốc Đợt 1

84 Mạnh Hồng Phúc 07 /04/2000 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng III
v . 08 .08.22

Đại học Dược học Đợt 1

85 Hà Thu Uyên 17/04/1998 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng III
v .0 8 .0 8 .2 2

Đại học Dược Đợt 1

86 Nguyễn Thị Kiều Diễm 14/05/1995 Vật tư về thuốc Dược hạng III
v .0 8 .0 8 .2 2

Đại học Dược học Đợt 1

87 Trần Ngọc Anh Phương 06/12/1998 Vật tư về thuốc Dược hạng III
v . 08 .08.22

Đại học Quản lý và cung ứng 
thuốc Đợt 1

88 Trần Thụy Thanh Trúc 18/10/1995 Vật tư về thuốc Dược hạng III
v .0 8 .0 8 .2 2

Đại học Dược sĩ Đợt 1

Dược hạng IV
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

89 Trần Quốc Bảo 24/03/1995 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
v .0 8 .0 8 2 3

Cao đẳng Dược học Đợt 1

90 Nguyễn Anh Dũng 20/04/1995 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
v.08 .08 .23

Cao đẳng Dược học Đợt 1

91 Lê Thị Mỹ Hạnh 26/09/1995 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
V.08.Ô823 Cao đẳng Dược học Đợt 1

92 Nguyễn Khánh 02/10/1997 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
v.08 .08 .23

Cao đẳng Dược học Đợt 1

93 Trần Minh Thạch 07/10/1985 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
v.08.0823 Cao đẳng Cử nhân thực hành 

dược Đợt 1

94 Nguyễn Trần Diệu Trang 18/09/1993 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
V.08.0823 Cao đẳng Dược học Đợt 1

95 Nguyễn Trần Hoàng Tú 07/05/1989 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
v.08 .08 .23

Cao đẳng Dược học Đợt 1

96 Đỗ Minh Tuấn 30/07/1995 Kho và cấp phát thuốc Dược hạng IV 
v .0 8 .0 8 .2 3

Cao đẳng Dược học Đợt 1

97 Trần Thị Thanh Tuyền 05/06/1998 Kho và câp phát thuốc Dược hạng IV 
V.08.0823 Cao đẳng Dược học Đợt 1

Thư ký

Huỳnh Như Thùy

Ngày í  9 tháng ylO năm 2023
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BỆNH VIỆN TỪ DŨ 
HỘI ĐÒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lầp -  Tư do -  Hanh phúc

DANH SÁCH TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM D ự  VÒNG 2 XÉT TUYẺN VIÊN CHỨC NĂM 2023 (ĐỢT 2)

STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

Hộ sinh hạng III

1 Nguyễn Thị Lan Anh 01/01/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
V 08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

2 Trần Thị Thanh Bình 30/08/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

3 Nguyễn Thị cẩm 10/11/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v .08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

4 Nguyễn Thị Kim Chi 02/07/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v .08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

5 Mai Thị Kim Chung 01/01/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
V08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

6 Đỗ Thị Dinh 10/01/1993 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

7 Lưu Uyển Đông 23/04/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng i n  
v .08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

8 Hà Thị Thanh Dung 02/09/1994 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v .08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Dân tộc thiểu số Đợt 2

9 Trần Thị Thu Hà 01/04/1998 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v .08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

10 Võ Thị Xuân Hạ 10/10/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v .08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

11 Nguyễn Thị Thúy Hằng 25/08/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

12 Nguyễn Thu Hiền 02/03/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

13 Đỗ Thị Kim Hoa 12/02/1998 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

14 Đàm Thị Thanh Hương 23/08/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Dân tộc thiểu số Đợt 2

15 Trần Thị Như Huyền 25/05/1998 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

16 Đỗ Khánh Huyền 01/09/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dường chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

17 Kon Sơ K' Gim 02/04/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Dân tộc thiểu số Đợt 2

18 Thị Kiều 30/04/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
V.08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Dân tộc thiểu số Đợt 2

19 Phạm Thị Lan 25/04/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
V 08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

20 Hoàng Thị Loan 30/07/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Dân tộc thiểu số Đợt 2

21 Lục Thị Mai 22/11/1998 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
V.08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Dân tộc thiểu số Đợt 2

22 Ngô Thị Vi Na 21/11/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

23 Huỳnh Thị Thúy Ngân 04/06/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dường chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

24 Lê Thảo Nguyên 23/04/1986 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06.15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

25 Đoàn Thanh Nguyên 16/11/1979 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06 15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

26 Đỗ Thị Như 07/12/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

27 Danh Thị Bích Như 18/12/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Dân tộc thiểu số Đợt 2

28 Lê Nguyễn Yến Phương 10/01/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

29 Nguyễn Thị Bích Phương 03/07/1998 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

30 Vũ Thị Thanh Tâm 04/03/1998 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt2

31 Nguyễn Thị Ngọc Thẩm 08/12/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08.06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt2

32 Phan Thị Thanh Thảo 28/08/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
V08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

33 Phòng Nguyễn Minh Thư 02/07/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

34 Nguyễn Thị Thu Thúy 14/05/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08 .06 .15

Đại học Điều dường chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt2

35 Trần Thị Thanh Thủy 19/11/1998 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III
v.08 .06 .15

Đại học Điều dường chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

36 Phạm Thị Mỳ Thuyền 12/08/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

37 Hà Huệ Trân 20/05/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2

38 Lê Thị Thùy Trang 03/11/1995 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
v.08 .06 .15

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Hộ sinh Đợt 2
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

39 Nguyễn Thanh Tuyền 10/06/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
V.08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

40 Nguyễn Thị Thảo Uyên 16/12/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng III 
V.08.06.15 Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Hộ sinh Đợt 2

Hộ sinh hạng IV

41 Nguyễn Vũ Thùy An 07/02/1993 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

42 Hoàng Thị Thùy Duyên 05/11/1994 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

43 Nguyễn Thị Kim Hà 24/11/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

44 Lê Thị Thu Hoài 04/08/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

45 Phạm Ngọc Liên 27/04/1994 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v .0 8 .0 6 .1 6

Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

46 Huỳnh Thảo Linh 30/08/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v .0 8 .0 6 .1 6

Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

47 Hoàng Phạm Thiên Nga 09/12/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

48 Đặng Phương Nguyên 14/10/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

49 Trương Thị Kiều Nhi 27/11/1995 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

50 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 05/01/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

51 Dương Huỳnh Như 15/10/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

52 Vũ Thị Kiều Oanh 26/02/1993 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

53 Lê Thị Hồng Pha 29/07/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v.0806.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

54 Trần Thiều Thị Việt Tân 26/07/1995 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

55 Trần Nguyễn Quyền Trân 23/11/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

56 Lý Huỳnh Trang 08/01/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

57 Phạm Thị Mỹ Trinh 01/09/1995 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

58 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 13/02/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

59 Võ Thị Cẩm Tú 07/12/1996 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

60 Đoàn Thị Diệu Tuyết 10/01/1997 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

61 Trần Thị Hoàng Vẹn 20/08/1986 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

62 Cao Thị Thanh Xuân 24/11/1992 Hộ sinh chăm sóc Hộ sinh hạng IV
v.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Đợt 2

Kế toán viên

63 Nguyễn Ngọc Thảo 04/01/1991 Theo dõi viện phí Kế toán viên 
06.031 Đại học Kế toán; Quản trị kinh 

doanh Đợt 2

64 Đồ Thị Thúy Trâm 05/07/1996 Theo dõi viện phí Kế toán viên 
06.031 Đại học Ke toán doanh nghiệp Đợt 2
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STT HỌ TÊN
Ngày, tháng, 

năm sinh
Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

65 Hà Nguyễn Thảo Vân 05/01/1985 Theo dõi viện phí Kế toán viên 
06 031 Đại học Kế Toán Đợt 2

66 Hồ Thị Thanh Vân 14/08/1989 Theo dõi viện phí Kế toán viên 
06.031 Đại học Ke toán kiểm toán Đợt 2

Kỹ sư hạng III

67 Đào Thị Ngọc Hiền 24/12/1987 Hỗ trợ hành chính Kỹ sư hạng III 
v.05.02.07

CN, Thạc sĩ Công nghệ sinh học 
Hóa sinh học Đợt 2

68 Lê Phước Bảo Khanh 26/12/1994 Hỗ trợ hành chính Kỹ sư hạng III 
v.05.02.07

Thạc sĩ Công nghệ sinh học Đợt 2

69 Nguyễn Thị Tâm Như 17/03/2000 Hỗ trợ hành chính Kỹ sư hạng III 
v.05.02.07

Đại học Khoa học Y sinh Đợt 2

70 Đặng Phú Tài 26/08/1998 Hỗ trợ hành chính Kỹ sư hạng III 
V 05.02.07 Đại học Công nghệ sinh học Dân tộc thiểu số Đợt 2

71 Trần Ngọc Thanh Vy 28/12/1999 Hỗ trợ hành chính Kỹ sư hạng III 
v.05.02.07

Đại học Công nghệ sinh học Đợt 2

72 Nguyễn Thúy Anh 16/03/1994 Vật tư thiết bị Kỳ sư hạng III 
V 05.02.07 Đại học Vật lý Kỹ thuật Đợt 2

73 Nguyễn Hoàng Minh 10/07/1992 Vật tư thiết bị Kỹ sư hạng III 
V 05.02.07 Đại học Vật lý kỹ thuật (Kỹ 

thuật Y sinh) Đợt 2

Kỹ thuật Y hạng III

74 Trần Thị Hà 20/01/1999 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt 2

75 Lâm Thanh Hải 05/11/1994 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v.08.07.18

Đại học Xét nghiệm y học Dân tộc thiểu số Đợt 2

76 Mai Trung Hảo 02/01/1996 Kỳ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v.08.07.18

Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt 2
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh Vị trí ứng tuyển

Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

77 Bùi Viết Huyện 10/04/1993 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v .0 8 .0 7 .1 8

Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt 2

78 Lê Vũ Anh Khoa 04/02/1995 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v .0 8 .0 7 .1 8

Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt 2

79 Lê Thị Vi Linh 09/11/1997 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v .0 8 .0 7 .1 8

Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y 
học Đợt 2

80 Nguyễn Thị Thanh Ngân 02/09/1996 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v .0 8 .0 7 .1 8

Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y 
học Đợt 2

81 Trần Phượng Ngân 28/10 /1997 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng HI 
v .0 8 .0 7 .1 8

Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y 
học Đợt 2

82 Nguyễn Thị Ngọc Như 13/10/1997 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng HI 
v .0 8 .0 7 .1 8

Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt2

83 Lê Hoàng Nhựt 29/04/2001 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v .0 8 .0 7 .1 8

Đại học Xét nghiệm Đợt 2

84 Nguyễn Thạch Tân Phát 09 /12/1996 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v .0 8 .0 7 .1 8

Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y 
học Đợt 2

85 Nguyễn Thúy Quỳnh 12/04/1997 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v .0 8 .0 7 .1 8

Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y 
học Đợt 2

86 Võ Minh Thắng 16/11/2000 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v .0 8 .0 7 .1 8

Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt 2

87 Lê Thanh Thảo 13/10/2001 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v .0 8 .0 7 .1 8

Đại học Kỳ thuật XN y học Đợt 2

88 Phạm Hồng Thụy 25/01/1993 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v .0 8 .0 7 .1 8

Đại học Xét nghiệm y học Đợt 2

89 Lâm Hà Văn Tùng 10/05/2001 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
v .0 8 .0 7 .1 8

Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt 2

90 Nguyễn Bích Hồ Xuân 22/03/1999 Kỹ thuật y xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III 
V.Ỏ8.07.18

Đại học Kỹ thuật XN y học Đợt 2
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STT HỌ TÊN Ngày, tháng, 
năm sinh

Vị trí ứng tuyển
Chức danh nghề 

nghiệp 
Mã CDNN

TRÌNH Đ ộ

Ưu tiên GHI CHÚ
Trình độ Chuyên môn, chuyên 

ngành

Kỹ thuật y hạng IV

91 Mai Minh Đoan 27/06/1992 Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng IV 
v.08.07.19

_ Kỹ thuât Vât lý tri liệu Cao đăng ; • , X*. / ,  7  và Phuc hôi chức năng Đợt 2

Thư ký

Huỳnh Như Thùy

Ngày /' ; tháng /10 năm 2023 

ĐỒNG

M ĐÓ C  
Trần Ngọc Hải
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